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Câu 1 (4,0 điểm). 

      Khi treo vật nhỏ khối lượng m0 vào một lò xo có khối lượng không đáng kể thì được một con lắc có chu kì dao động T0 = 1 s. Hỏi:

      a. Nếu thay vật m0 bằng một vật khác có khối lượng m1 = 2,25m0 thì chu kì dao động T1 của con lắc này sẽ bằng bao nhiêu ?

      b. Mắc song song với lò xo ban đầu một lò xo giống hệt nó rồi gắn vật m0 để tạo thành con lắc lò xo mới. Xác định tần số của con lắc này.

Câu 2 (4,0 điểm).
      Một con lắc lò xo có các thông số: m = 0,3 kg; k = 300 N/m. Vật dao động tắt dần chậm trên mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nằm ngang 
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= 0,1. Lấy g = 10 m/s2.
      a. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng theo phương ngang một đoạn x0 = 4 cm và buông. Tính độ giảm biên độ của dao động sau mỗi chu kì.
      b. Tính số dao động mà vật thực hiện cho đến khi dừng hẳn.
      c. Tính tổng công thực hiện của lực ma sát trong quá trình dao động của con lắc.
Câu 3 (4,0 điểm): Cho đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 
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, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 
[image: image3.wmf]2

LH

p

=

và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp như hình vẽ (H1). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
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. Điện dung của tụ điện thay đổi được.
a) 
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 Viết biểu thức cường độ dòng điện. 
b) Điều chỉnh C để công suất trên cả đoạn mạch đạt cực đại. Tìm C và giá trị cực đại của công suất.
Câu 4 ( 4,0 điểm)

Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 20 mH, tụ điện có điện dung C = 2
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F. Trong mạch có dao động điện từ với điện tích cực đại giữa hai bản tụ Q0 = 2.10-6 C.

     a. Tìm tần số riêng của mạch dao động và cường độ dòng điện cực đại trong mạch.

     b. Khi điện tích trên tụ là q = 10-6 C thì điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch là bao nhiêu?  

Câu 5 (4,0 điểm): Trong TN giao thoa ánh sáng Young, khoảng cách giữa hai khe S1S2 là 2mm, khoảng cách từ hai khe S1S2 đến màn là 1m.
a) Dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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 chiếu vào khe S, người ta đo được khoảng vân bằng 0,2mm. Tìm bước sóng và tần số của ánh sáng đó

b) Tắt ánh sáng có bước sóng 
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, chiếu vào khe S ánh sáng có bước sóng 
[image: image9.wmf]2

l

 thì tại vị trí vân sáng bậc 3 của ánh sáng bước sóng 
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, ta quan sát được vân sáng bậc k của ánh sáng có bước sóng 
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. Xác định 
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	Câu 1 (3,0 điểm)

	1.a
	- Chu kì của con lắc lò xo lúc đầu là:  T0 = 
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	- Chu kỳ của con lắc lúc sau là: 
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	1.b
	- Độ cứng của hệ 2 lò xo ghép song song 
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	- Tần số của con lắc mới 
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	1,0 đ

	Câu 2 (3,0 điểm)

	2.a
	Xét con lắc dao động tắt dần châm:

-  Ở chu kì đầu tiên: W1 = 
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-  Ở chu kì thứ hai:  W2 = 
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- Độ giảm cơ năng sau một chu kì: 
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A = A1 – A2 là độ giảm biên độ sau 1 chu kì, và xem A1 + A2 
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	2.b
	- Số chu kì (số dao động) vật thực hiện được trong quá trình dao động.

N = 
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	2.c
	- Tổng công thực hiện của lực ma sát trong quá trình dao động.
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Tổng trở :                     
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Cường độ dòng điện cực đại :           
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Độ lệch pha :         
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- Biểu thức cường độ dòng điện :     
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	3.b

(1,5đ)
	- Công suất trên đoạn mạch đạt cực đại khi : 
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- Điện dung của tụ : 
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- Công suất cực đại là : 
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	Câu 4 

4,0 

điểm
	a. Tìm tần số dao động riêng của mạch và cường độ dòng điện cực đại qua mạch:

* Tần số riêng của mạch dao động tính theo công thức: 
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	* Cường độ dòng điện cực đại trong mạch: 
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Thay số ta được: 
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	b. Tìm điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện qua mạch:

* Điện áp giữa hai bản tụ: 
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	* Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng cho thời điểm điện tích trên tụ cực đại và thời điểm điện tích trên tụ là q = 10-6 C ta được:
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Thay số: 
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	5.a

(2 đ)
	Khoảng vân:
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Bước sóng của ánh sáng: 
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Với i1 = 0,2 mm; ta có:         
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Tần số của ánh sáng có bước sóng 
[image: image60.wmf]1

l

 là: 
[image: image61.wmf]14

1

1

7,5.10()

c

fHz

l

==

 
	0,5

0,5

0,5

0,5



	5.b

(2 đ)
	Vị trí vân sáng bậc k:
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Bước sóng của ánh sáng:        
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* Với x=2i1=3mm; 0,4(m < 
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( Bước sóng của ánh sáng: 
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Chú ý: Học sinh làm cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa !
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